
GIÁ KHỞI ĐIỂM 
Bán đấu giá quyền sử dụng đất 24 thửa đất Cụm N4-4,  

N4-5 và N4-6, khu Trung tâm hành chính thành phố,  

phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. 

(Theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của  

UBND thành phố Đồng Xoài). 

 

Stt Tên tài sản 
 Diện 

tích (m2)  

 Đơn giá 

(đồng/m2)  

 Thành tiền 

(đồng)  
 Làm tròn (đồng)   Ghi chú  

1  Cụm N4-4  4.665,2   27.193.332.000  

1.1  Thửa số 1  244,9 6.129.000 1.500.992.100 1.500.992.000 
 Giáp đường số 4 

và hẻm bê tông  

1.2  Thửa số 2  254,2 6.129.000 1.557.991.800 1.557.992.000 
 Giáp đường số 4 

và hẻm bê tông  

1.3  Thửa số 3  278,1 6.129.000 1.704.474.900 1.704.475.000 
 Giáp đường số 4 

và hẻm bê tông  

1.4  Thửa số 4  298,7 5.769.000 1.723.200.300 1.723.200.000  

1.5  Thửa số 5  298,8 5.769.000 1.723.777.200 1.723.777.000  

1.6  Thửa số 6  298,8 5.769.000 1.723.777.200 1.723.777.000  

1.7  Thửa số 7  298,9 5.769.000 1.724.354.100 1.724.354.000  

1.8  Thửa số 8  299,0 5.769.000 1.724.931.000 1.724.931.000  

1.9  Thửa số 9  299,0 5.769.000 1.724.931.000 1.724.931.000  

1.10  Thửa số 10  299,1 5.769.000 1.725.507.900 1.725.508.000  

1.11  Thửa số 11  299,1 5.769.000 1.725.507.900 1.725.508.000  

1.12  Thửa số 12  299,2 5.769.000 1.726.084.800 1.726.085.000  

1.13  Thửa số 13  299,3 5.769.000 1.726.661.700 1.726.662.000  

1.14  Thửa số 14  299,3 5.769.000 1.726.661.700 1.726.662.000  

1.15  Thửa số 15  299,4 5.769.000 1.727.238.600 1.727.239.000  

1.16  Thửa số 16  299,4 5.769.000 1.727.238.600 1.727.239.000  

2  Cụm N4-5  964,2   6.952.848.000  

2.1  Thửa số 9b  137,5 7.211.000 991.512.500 991.513.000  

2.2  Thửa số 10a  137,6 7.211.000 992.233.600 992.234.000  



2.3  Thửa số 10b  137,6 7.211.000 992.233.600 992.234.000  

2.4  Thửa số 11a  137,8 7.211.000 993.675.800 993.676.000  

2.5  Thửa số 11b  137,8 7.211.000 993.675.800 993.676.000  

2.6  Thửa số 12a  137,9 7.211.000 994.396.900 994.397.000  

2.7  Thửa số 12b  138,0 7.211.000 995.118.000 995.118.000  

3  Cụm N4-6  129,1   930.940.000  

3.1  Thửa số 4  129,1 7.211.000 930.940.100 930.940.000  

 Tổng cộng  5.758,5   35.077.120.000  

Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu,  

một trăm hai mươi ngàn đồng. 
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